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NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TOÀ ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG 

-                                            : 

Thẩm phán - Chủ toạ phiên toà: Bà   ng  ồ    p  

Cá  Thẩm phán:                          Bà Nguyễn Thị Thu Thủy 

                                                 Bà Phạm Thị Thanh Bình 

-   ư ký    ê   o : Bà Bù  Thị Thúy  à, Thẩm tra v ên Toà án nhân thành 

phố  ả  Phòng. 

         -                                                                  ê  

   : Bà Nguyễn Thị Thanh Bình - K ểm sát v ên. 

Ngày 24 tháng 10 năm 2018, tạ  trụ sở Toà án nhân dân thành phố  ả  

Phòng   t    phúc thẩm c ng  ha  vụ án dân s  thụ    số 0 /T PT- DS ngày 2  

tháng   năm 2018 về  tranh chấp về hợp đồng tín dụng . 

Do Bản án dân s  thẩm số 0 /2018/DS-ST ngày 0  tháng 4 năm 2018 của 

Tòa án nhân dân huy n Thủy Nguyên, thành phố  ả  Phòng  ị  háng nghị. 

Th o  uy t định đ a vụ án ra   t    phúc thẩm số 281 /2018/  PT-DS 

ngày 24 tháng 8 năm 2018,  uy t định ho n ph ên tòa số 2   /2018/  -PT ngày 

24 tháng   năm 2018, g  a các đ  ng s : 

 - Nguyên đơn: Ngân hàng Th  ng mạ  Cổ phần A (A), có trụ sở tạ : Số 2 , J, 

ph ờng K, quận L, thành phố  à Nộ . 

Người đại diện hợp pháp  ủa nguyên đơn: Ông B, G ám đốc  hở     n  hu 

v c  à Nộ ,  ng C, chuyên v ên cao cấp       nợ,  ng D, chuyên v ên       nợ địa 

 àn  à ng ờ  đạ  d  n th o ủy quyền (văn  ản uỷ quyền  ạ  số 448 B/2018/U -A 

ngày 20 tháng 4 năm 2018 của  ng E, Phó Tổng G ám đốc A),  ng B và  ng C có 

m t,  ng D vắng m t. 

- Bị đơn: Anh F và chị G, cùng n   c  trú: Xóm 1, th n M,    N, huy n O, thành 

phố  ả  Phòng. 
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Người đại diện hợp pháp  ủa anh F: Chị G, n   c  trú: Xóm 1, th n M,    N, 

huy n O, thành phố  ả  Phòng,  à ng ờ  đạ  d  n th o ủy quyền (Văn  ản ủy quyền 

ngày 11 tháng   năm 2018), vắng m t. 

- Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan: Anh H và chị I, cùng n   c  trú: 

Xóm 1, th n M,    N, huy n O, thành phố  ả  Phòng;  

Người đại diện hợp pháp  ủa anh H và  hị I: Chị G, n   c  trú: Xóm 1, th n M, 

   N, huy n O, thành phố  ả  Phòng,  à ng ờ  đạ  d  n th o ủy quyền (Văn  ản ủy 

quyền ngày 11 tháng   năm 2018), vắng m t. 

- Viện Kiểm sát kháng nghị: V  n tr ởng V  n K ểm sát nhân dân huy n Thủy 

Nguyên, thành phố  ả  Phòng. 

NỘI DUNG VỤ ÁN:  

Trong đơn khởi kiện ngày 03 tháng 6 năm 2017,  á  bản tự khai, người đại 

diện hợp pháp  ủa nguyên đơn trình bày: 

Ngày 24 tháng   năm 201 , anh F và chị G đ   í  ợp đồng tín dụng cá nhân 

số    /201 /  TDTD /SB A vớ  A để vay vốn thanh toán t ền  ây nhà. Thờ  

hạn vay 120 tháng,     suất th o thỏa thuận. Ngân hàng đ  g ả  ngân cho vợ chồng 

chị G vay  00.000.000 đồng. 

Tà  sản  ảo đảm cho  ợp đồng tín dụng  à quyền s  dụng đất và tà  sản gắn 

  ền vớ  đất tạ  th a đất số 888-1, tờ  ản đồ số 0 , có địa chỉ: Th n 1,    N, huy n 

O, thành phố  ả  Phòng, đứng tên chủ s  dụng  à  ng F và  à G, đ ợc Uỷ  an 

nhân dân huy n O cấp G ấy chứng nhận quyền s  dụng số AM    822, số vào sổ 

cấp g ấy:  /02440 ngày 1  tháng   năm 2008. Tà  sản th  chấp đ ợc c ng chứng 

và đăng  í g ao dịch  ảo đảm đúng quy định của pháp  uật. 

 uá trình th c h  n hợp đồng tín dụng,  ên vay đ  thanh toán đ ợc 

 4.1 4.000đồng. Từ ngày 2 / /201 ,  ắt đầu phát s nh nợ quá hạn. Thờ  đ ểm nợ 

quá hạn, A đ  nh ều  ần đ n đốc,  àm v  c yêu cầu  ên vay trả nợ cho A nh ng  ên 

vay  h ng th c h  n nghĩa vụ trả nợ. Kh  A yêu cầu       tà  sản  ảo đảm để thu 

hồ   hoản nợ nh ng  ên th  chấp  h ng t  nguy n th c h  n nghĩa vụ. X t thấy 

 hoản nợ đ  quá hạn nh ều ngày vớ  số t ền  ớn vì vậy A  hở     n yêu cầu vợ 

chồng chị G anh F phả  thanh toán cho A toàn  ộ nợ gốc và     tính đ n ngày   t 

   s  thẩm (ngày 0  tháng 4 năm 2018)  à    .408. 20 đồng (trong đó nợ gốc  à 

   .820.000 đồng,     trong hạn  à 112.   .    đồng,     quá hạn  à 14.48 .14  

đồng). N u  ên vay  h ng th c h  n nghĩa vụ thanh toán thì yêu cầu  ê   ên, phát 

mạ  tà  sản  ảo đảm  à quyền s  dụng đất và các tà  sản gắn   ền vớ  đất tạ  th a đất 

số 888-1, tờ  ản đồ số 0 , có địa chỉ: Th n 1,    N, huy n O, thành phố  ả  

Phòng, đứng tên chủ s  dụng  à  ng F và  à G, đ ợc Uỷ  an nhân dân huy n O 

cấp G ấy chứng nhận quyền s  dụng số AM    822, số vào sổ cấp g ấy:  /02440 

ngày 1  tháng   năm 2008. 
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 Tạ  ph ên tòa s  thẩm, ng ờ  đạ  d  n hợp pháp của nguyên đ n rút một phần 

yêu cầu  hở     n: Vì trên d  n tích đất th  chấp có một phần tà  sản  à ng   nhà 

ha  tầng và ng   nhà cấp 4 của anh H, chị I  ây  ấn sang d  n tích đất đ  th  chấp 

nh ng do d  n tích đất rất nhỏ nên A yêu cầu phát mạ  tà  sản th o s  đồ đo vẽ sau 

 h  Tòa án t  n hành   m   t thẩm định tạ  chỗ vào ngày 22 tháng   năm 2018. 

Bản t   ha  ngày 14 tháng 8 năm 201  và các  ờ   ha  trong quá trình g ả  

quy t vụ án,  ị đ n  à chị G đồng   vớ  nh ng yêu cầu của A  à đúng.    do của 

v  c  h ng trả đ ợc nợ vay đúng hạn  à do g p nh ều  hó  hăn trong  u n  án, 

  nh doanh. Chị G yêu cầu A cho đ ợc trả nợ dần và  h ng phát mạ  tà  sản đ  th  

chấp. 

Bản t   ha  ngày  0 tháng 8 năm 201 , ng ờ  có quyền  ợ , nghĩa vụ   ên 

quan  à anh H đồng   vớ  nh ng  ờ   ha  của nguyên đ n và chị G. Anh  à anh tra  

của anh F. Năm 201 , vợ chồng anh  ây một ng   nhà ha  tầng. Kh  anh  ây nhà 

thì anh F, chị G có cho anh một phần d  n tích đất của th a đất nhà anh F, chị G 

cho vu ng đất (ng   nhà này  ây sau  h  anh F chị G đ  th  chấp đất cho A). Hai 

anh  m cho đất nhau  h ng th ng qua chính quyền địa ph  ng và A. Ngoà  ra còn 

nhà cấp 4 má  ngó  đ ợc  ây tr ớc thờ  đ ểm anh F, chị G th  chấp đất cho A 

nh ng vì  à anh  m nên anh có  ây  ấn sang đất nhà anh F  hoảng 1m. Anh yêu 

cầu A cho anh F, chị G trả nợ dần và  h ng phát mạ  tà  sản của anh F, chị G cũng 

nh  phát mạ  một phần ng   nhà ha  tầng và một phần ng   nhà má  ngó  anh  ây 

 ấn sang nhà anh F, chị G. 

Tạ  Bản án dân s  s  thẩm số 0 /2018/DS-ST ngày 0  tháng 4 năm 2018 của 

Tòa án nhân dân huy n Thủy Nguyên, thành phố  ả  Phòng đ  quy t định: 

1. Chấp nhận yêu cầu  hở     n của nguyên đ n,  uộc anh F và chị G phả  

thanh toán trả cho Ngân hàng Th  ng mạ  Cổ phần A theo  ợp đồng tín dụng 

   /201 /  TDTD /SB A ngày 24 tháng   năm 201  vớ  tổng số t ền tính đ n 

ngày 0  tháng 4 năm 2018  à    .408. 20 đồng. 

2. Tr ờng hợp anh F, chị G  h ng trả đ ợc nợ, Ngân hàng Th  ng mạ  Cổ 

phần A có quyền yêu cầu phát mạ  tà  sản đ  th  chấp sau đây để thu hồ  nợ: 

 uyền s  dụng đất d  n tích 14 m2 tạ  th a đất số 888-1, tờ  ản đồ số 0 , th n 1, 

   N, huy n Thuỷ Nguyên, đứng tên chủ s  dụng  à  ng F và G, đ ợc Uỷ  an nhân 

dân huy n O, thành phố  ả  Phòng cấp G ấy chứng nhận quyền s  dụng số 

AM   822 ngày 1  tháng   năm 2008; có các mốc g ớ :1; 2; 10;  ; 8;  ;  ; 4;   (có 

s  đồ  èm th o Bản án). 

Ngoà  ra Bản án còn quy t định về án phí và quyền  háng cáo của đ  ng s . 

Ngày 1  tháng 4 năm 2018, V  n tr ởng V  n K ểm sát nhân dân huy n Thủy 

Nguyên, thành phố  ả  Phòng  háng nghị yêu cầu hủy Bản án s  thẩm để   t    

 ạ  vì có nh ều v  phạm:  



44  

  

 1. Về phạm v  ủy quyền: Th o g ấy ủy quyền của A thì  ng B và  ng C 

 h ng đ ợc  í đ n  hở     n, văn  ản s a đổ   ổ sung yêu cầu  hở     n... nh ng 

tạ  ph ên tòa s  thẩm,  ng C đ  t    thay đổ  nộ  dung yêu cầu  hở     n. V  c Tòa 

án chấp nhận tuyên phát mạ  tà  sản th o yêu cầu của  ng C  à v ợt quá phạm v  

ủy quyền.   n n a, Tòa án chấp nhận v  c thay đổ  phạm v  yêu cầu  hở     n 

nh ng  h ng đình chỉ một phần yêu cầu  hở     n của nguyên đ n mà chấp nhận 

toàn  ộ yêu cầu  hở     n  à  h ng đúng trình t  tố tụng. 

 2. Thu thập chứng cứ ch a đầy đủ:  

 a  ng   nhà của anh H chị I có một phần d  n tích  ây chồng  ấn  ên d  n 

tích đất đ  th  chấp nh ng Tòa án  h ng  ác định vị trí, mốc g ớ  cụ thể.  

Các cạnh của th a đất g  a G ấy chứng nhận quyền s  dụng đất và trích đo 

th a đất  èm th o Bản án có mâu thuẫn về d  n tích và vị trí mốc g ớ  nh ng Tòa 

án ch a  àm rõ s  mâu thuẫn này, đồng thờ  t  nhận định sa  số  à do tr ớc đây đo 

vẽ thủ c ng  h ng chính  ác  à  h ng có căn cứ. 

Phần d  n tích đất, anh H chị I  ây  ấn sang d  n tích đất của vợ chồng anh F 

chị G tr ớc thờ  đ ểm th  chấp cho A nh ng quá trình thẩm định của A  h ng gh  

nhận phần đất chồng  ấn này trong  ợp đồng th  chấp nên  à  ỗ  của A. Cần th  t 

phả   ác định g á trị tà  sản của anh H chị I  à  ao nh êu để  uộc Ngân hàng phả  

 ồ  th ờng cho anh H chị I  h  phát mạ  tà  sản. V  n K ểm sát nhân dân huy n 

Thủy Nguyên đ  có văn  ản yêu cầu Tòa án định g á tà  sản nh ng Tòa án  h ng 

t  n hành định g á. Tạ  ph ên tòa, K ểm sát v ên yêu cầu ngừng ph ên tòa để thu 

thập chứng cứ nh ng Tòa án vẫn t  n hành   t     à ảnh h ởng ngh êm trọng đ n 

quyền và  ợ  ích hợp pháp của anh H và chị I. V  c Bản án tuyên phát mạ  th o 

h  n trạng đất mà  h ng  uộc anh H, chị I t  tháo dỡ phần c ng trình nhà ha  tầng 

 ây chồng  ấn trên đất đ  th  chấp có d  n tích 1, m2 để trả  ạ  h  n trạng đất cho 

A đ   àm ảnh h ởng đ n quyền  ợ  của A. 

 . V  c tuyên án  h ng rõ ràng gây  hó  hăn cho hoạt động th  hành án: 

Bản án tuyên phát mạ  14 m2 đất của anh F chị G th o B ên  ản thẩm định 

của Tòa án  à  h ng đúng các mốc g ớ  trên g ấy chứng nhận quyền s  dụng đất. 

Tòa án  h ng  ác định  hoảng cách các mốc g ớ  này  à  ao nh êu, vị trí phần đất 

của anh H  ây chồng  ấn  ên đất của vợ chồng anh F chị G nằm ở vị trí nào trên 

trích đo  èm th o Bản án. V  c Bản án tuyên nh  trên dẫn đ n  h ng th  hành án 

đ ợc. Tạ  phần quy t định của Bản án gh   chấp nhận yêu cầu  hở     n của 

nguyên đ n,  uộc anh F và chị G phả  thanh toán trả cho Ngân hàng Th  ng mạ  

Cổ phần A theo  ợp đồng tín dụng    /201 /  TDTD /SB A ngày 24 tháng   

năm 201  vớ  tổng số t ền tính đ n ngày 0  tháng 4 năm 2018  à 763.408.920 

đồng  và tuyên     suất chậm th  th  hành án trên số t ền nợ gốc ch a thanh toán. 

Nh  vậy, phần quy t định của Bản án  h ng  ác định đ ợc  hoản t ền gốc,  hoản 

t ền      à  ao nh êu gây  hó  hăn cho v  c th  hành án. 



55  

  

Tạ  ph ên tòa, V  n K ểm sát nhân dân thành phố  ả  Phòng g   nguyên nộ  

dung  háng nghị.  

Người đại diện hợp pháp  ủa Nguyên đơn trình bày quan điểm bảo vệ: Theo 

 háng nghị của V  n K ểm sát nhân dân huy n Thủy Nguyên về v  c tạ  ph ên tòa 

s  thẩm ng ờ  đạ  d  n th o ủy quyền đ  v ợt quá phạm v  ủy quyền rút một phần 

yêu cầu  hở     n nh ng tạ  g a  đoạn   t    phúc thẩm, ng ờ  đạ  d  n th o pháp 

 uật của nguyên đ n đ  có văn  ản yêu cầu phát mạ  tà  sản th o h  n trạng s  

dụng đất  h ng  ao gồm phần đất chồng  ấn của vợ chồng anh H chị I. Và cũng đ  

yêu cầu Tòa án cấp phúc thẩm định g á tà  sản, tuy nh ên nguyên đ n  h ng yêu 

cầu anh H chị I phả   ồ  th ờng phần d  n tích đất 1, m2 của ng   nhà ha  tầng 

đ ợc  ây d ng sau  h  th  chấp và g   nguyên yêu cầu  hở     n về v  c yêu cầu 

chị G anh F phả  thanh toán cho nguyên đ n    .408. 20 đồng tính đ n ngày   t 

   s  thẩm (trong đó nợ gốc  à    .820.000 đồng,     trong hạn  à 112.   .    

đồng,     quá hạn  à 14.48 .14  đồng). Tạ  Bản án s  thẩm chỉ tuyên phát mạ  

quyền s  dụng đất, do vậy yêu cầu cấp phúc thẩm tuyên phát mạ  quyền s  dụng 

đất và tà  sản gắn   ền vớ  đất để đảm  ảo v  c th  hành án cho nguyên đ n. Kh ng 

thỏa thuận đ ợc vớ   ị đ n về v  c g ả  quy t vụ án. 

Kiểm sát viên phát biểu ý kiến về việ  tuân theo pháp luật và về việ  giải 

quyết vụ án như sau: Thẩm phán,  ộ  đồng   t    đ  tuân th o đúng quy định của 

pháp  uật Tố tụng dân s  trong quá trình g ả  quy t vụ án từ  h  thụ    vụ án cho 

đ n tr ớc thờ  đ ểm  ộ  đồng   t    nghị án; nguyên đ n,  ị đ n, ng ờ  có quyền 

 ợ  nghĩa vụ   ên quan đ  chấp hành đúng quy định của pháp  uật  ể từ  h  thụ    

vụ án cho đ n tr ớc thờ  đ ểm  ộ  đồng   t    nghị án.  

Về nộ  dung  háng nghị:  

Về phạm vi ủy quyền: Ngày 22/8/2018  ng  ê Văn Tần (ng ờ  đạ  d  n theo pháp 

 uật – Chủ tịch    T) yêu cầu Tòa án nhân dân thành phố  ả  Phòng t  n hành  ác 

minh, xem   t, thẩm định tạ  chỗ tà  sản đảm  ảo  hoản vay của  ng F và  à G; Tr ờng 

hợp  ng F,  à G  h ng trả đ ợc nợ thì Ngân hàng có quyền  ê   ên, phát mạ  quyền s  

dụng đất và tà  sản gắn   ền trên đất theo h  n trạng th c t  còn  ạ  ( h ng bao gồm các 

phần d  n tích đất có chồng  ấn, tranh chấp theo   ên  ản đo vẽ th c t  của TA) của anh 

F và chị G.  

Trong quá trình g ả  quy t vụ án, ngân hàng rút một phần yêu cầu  hở     n: 

 ngân hàng có quyền  ê   ên, phát mạ  quyền s  dụng đất và tà  sản gắn   ền trên đất 

theo h  n trạng đất th c t  còn  ạ ...  và  ị đ n  à anh F, chị G, ng ờ  có quyền  ợ  nghĩa 

vụ   ên quan  à anh H, chị I đồng   vớ  yêu cầu  hở     n của ngân hàng. Do vậy,  h ng 

hủy án s  thẩm vì    do v ợt quá phạm vi ủy quyền, gây th  t hạ  cho ngân hàng. 

Thứ hai, về việ  thu thập  hứng  ứ  ủa Tòa án: 

- Các   ên  ản xem   t thẩm định tạ  chỗ do Tòa án  ập ngày 21/8/2017 ( h ng có 

trích đo) và ngày 22/3/2018 (có trích đo  èm theo) thể h  n trên d  n tích đất của anh F, 
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chị G đ  th  chấp cho Ngân hàng có một phần d  n tích nhà 02 tầng và một phần d  n 

tích nhà cấp  ốn của anh H, chị I  ây chồng  ấn  ên, nh ng  h ng  ác định rõ vị trí mốc 

g ớ  cụ thể của phần c ng trình chồng  ấn. Tuy nh ên, tạ  giai đoạn phúc thẩm, Tòa án 

t  n hành xem   t thẩm định tạ  chỗ ngày 23/8/2018  ác định rõ vị trí mốc g ớ  phần đất 

của  ng H và  à I  ây chồng  ấn  ên th a đất 888-1 đ ợc cấp cho  ng F và  à G cụ thể: 

Nhà hai tầng (B2)  ây chồng  ấn 1,7 m2; nhà cấp  ốn (G)  ây chồng  ấn 1.2 m2. 

Trích đo  ập  èm theo   ên  ản xem   t thẩm định tạ  chỗ ngày 22/3/2018 thể h  n 

các cạnh của th a đất  à (07- 21, 32 – 6.28 - 21, 20); trích đo trong g ấy chứng nhận 

quyền s  dụng đất cấp cho anh F, chị G thể h  n các cạnh của th a đất  à (07 - 21,6 - 07 

- 20,6). Nh  vậy  à có s  mâu thuẫn về d  n tích và số đo các cạnh của th a đất. Tòa án 

Thủy Nguyên chỉ t  n hành  ác minh tạ  Uỷ ban nhân dân    N, đ ợc cung cấp    do s  

gia tăng d  n tích  à do v  c đo đạc tr ớc đây  ằng thủ c ng  h ng chính  ác, để  ác 

định d  n tích đất theo   ên  ản xem   t thẩm định tạ  chỗ ngày 22/3/2018, mà  h ng 

t  n hành thu thập tà     u chứng cứ  à hồ s  cấp g ấy chứng nhận quyền s  dụng đất 

 àm c  sở xem   t  à th  u căn cứ. Tòa án cấp phúc thẩm  ác định cấp s  thẩm còn 

th  u sót nên đ   ác minh  àm rõ  mâu thuẫn về d  n tích và các cạnh tứ cận của th a 

đất. D  n tích th a đất 888-1 th c t   à 149 m2 (tăng 4m2 so vớ  G ấy chứng nhận 

quyền s  dụng đất), nguyên nhân  à do khi cấp g ấy g ấy chứng nhận quyền s  dụng đất 

đo  ằng ph  ng pháp thủ c ng; đo vẽ khi xem   t, thẩm định tạ  chỗ đo  ằng máy 

nh ng tổng các cạnh th a đất, h  n trạng và mốc g ớ  của th a đất  h ng thay đổ  so 

vớ  g ấy chứng nhận quyền s  dụng đất. Các cạnh tứ cận của th a đất trong g ấy chứng 

nhận quyền s  dụng đất (07; 21.6; 07; 20.0m)  hác so vớ  trích đo  èm theo Bản án  ác 

định các cạnh tứ cận của th a đất (07; 21.2; 6.28; 21.32m)  à do Tòa án nhân dân huy n 

Thủy Nguyên cộng th  u số    u và nhầm số    u ch ều dà  th c t   ây d ng và ch ều 

dà  th c t  s  dụng.  

Căn cứ vào B ên  ản xem   t thẩm định tạ  chỗ,  ờ  trình  ày của các đ  ng s , 

  ên  ản  ác minh tạ  chính quyền địa ph  ng thể h  n: phần nhà cấp 04 của anh H, chị 

I  ây  ấn sang đất nhà anh F, chị G d  n tích 1,2m2 đ ợc  ây từ năm 2000 (tr ớc thờ  

đ ểm anh F, chị G    hợp đồng th  chấp vớ  ngân hàng).  uá trình Ngân hàng thẩm 

định tà  sản th  chấp đ  th c h  n  h ng đúng quy trình,  h ng  ác định phần đất 

chồng  ấn này trong hợp đồng th  chấp. Tr ờng hợp Ngân hàng vẫn yêu cầu phát mạ  

tà  sản  à quyền s  dụng d  n tích đất đ  th  chấp của anh F, chị G thì Tòa án cần  uộc 

Ngân hàng  ồ  th ờng cho anh H, chị I phần gía trị c ng trình trên. Nh  vậy, Tòa án 

 h ng  ác định g á trị phần nhà cấp 04 của anh H, chị I  ây  ấn sang đất nhà anh F để 

có c  sở g ả  quy t vụ án  à còn th  u sót. Nh  vậy, v  c thu thập chứng cứ của Tòa án 

 à ch a đầy đủ, ch a đủ c  sở để g ả  quy t vụ án. 

Tạ  cấp s  thẩm, ngân hàng TMCP A yêu cầu  h ng định g á tà  sản  à phần nhà 

cấp 4 của anh H, chị I  ây  ấn trên đất của anh F, chị G. Tòa án cấp phúc thẩm t  n hành 

định g á tà  sản: g á trị phần nhà cấp 4 của anh H, chị I  ấn sang đất nhà anh F, chị G 

d  n tích 1,2 m2  à 8.400.000 đồng. Tuy nh ên, chị G đồng   yêu cầu của ngân hàng  à 

phát mạ  tà  sản th o h  n trạng th c t  còn  ạ  nh  TAND huy n Thủy Nguyên đ  
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đo vẽ, chị  h ng yêu cầu ngân hàng  ồ  th ờng g á trị c ng trình phần đất ng   nhà 

cấp 4 anh H, chị I  ây  ấn 1.2m2 sang đất nhà anh F, chị G ( ây tr ớc  h  th  chấp 

ngân hàng) nên đảm  ảo đ ợc quyền và  ợ  ích hợp pháp của các đ  ng s . 

Thứ ba, Bản án tuyên không đầy đủ, rõ ràng, gây khó khăn cho  ông tá  thi hành 

án nên  ần phải sửa lại. Cụ thể: 

 uá trình  g ả  quy t vụ án, Tòa án ch a  àm rõ mâu thuẫn về d  n tích th a đất 

th  chấp trong g ấy chứng nhận quyền s  dụng đất và   ên  ản xem   t thẩm định tạ  

chỗ mà  ạ  tuyên phát mạ  tà  sản  à d  n tích đất 149m2 của anh F, chị G trong khi d  n 

tích đất tạ  g ấy chứng nhận quyền s  dụng đất  à 145m2.  Bản án tuyên phát mạ  tà  

sản  à d  n tích đất 149m2 có các mốc g ớ  1; 2; 10; 9; 8; 7; 6; 4; 5, trong khi phần d  n 

tích theo các mốc g ớ  này  à 149m2 – (1,7m2 + 1,2m2) = 146,1m2. Trích đo  èm theo 

Bản án  h ng thể h  n  hoảng cách g  a các mốc g ớ   à bao nh êu, vị trí 02 phần c ng 

trình của gia đình anh H  ây chồng  ấn trên th a đất nằm ở vị trí nào. Do đó,  h ng thể 

thi hành đ ợc phần quy t định nêu trên của Bản án. 

Bản án    chấp nhận yêu cầu  hở     n của nguyên đ n,  uộc anh F, chị G phả  

thanh toán cho Ngân hàng TMCP A tổng số t ền tính đ n ngày 03/4/2018  à 

763.408.920 đồng và tuyên     suất chậm thi hành án căn cứ vào số t ền nợ gốc ch a 

thanh toán, nh ng  h ng ghi cụ thể số t ền gốc,      à bao nh êu, gây  hó  hăn cho c ng 

tác thi hành án. 

Ngoà  ra, Bản án tuyên phát mạ  quyền s  dụng d  n tích đất của anh F, chị G mà 

 h ng tuyên phát mạ  cả c ng trình gắn   ền vớ  quyền s  dụng đất  à th  u sót, v  c 

tuyên án nh  vậy cũng gây  hó  hăn cho c ng tác thi hành án. 

Từ nh ng phân tích trên cho thấy, Tòa  án cấp phúc thẩm đ  t  n hành  ác minh, 

 ổ sung thu thập chứng cứ mà Tòa án cấp s  thẩm còn th  u sót: Tà     u của Ngân 

hàng A cung cấp về v  c thay đổ  yêu cầu; xem   t thẩm định tạ  chỗ, định g á tà  sản 

ngày 23/8/2018 th a đất số 888-1, tờ  ản đồ số 06, d  n tích 145m2, địa chỉ: Th n 1,    

N, huy n O, thành phố  ả  Phòng, chủ s  dụng  à  ng F và  à G;  ác minh tạ  Uỷ ban 

nhân dân    N về s  chênh   ch d  n tích đất. Do vậy,  háng nghị phúc thẩm số 02 

ngày 17/4/2018 của V  n   ểm sát huy n Thủy Nguyên  à có căn cứ nên cần th  t phả  

s a án s  thẩm theo h ớng: 

Chấp nhận yêu cầu  hở     n của nguyên đ n,  uộc anh F và chị G phả  thanh 

toán trả cho Ngân hàng TMCP A theo  ợp đồng tín dụng 393/2015 ngày 24/6/2015, 

tổng số t ền tính đ n ngày 3/4/2018  à 763.408.920, trong đó nợ gốc  à 635.826.000 

đồng,     trong hạn  à 112.736.777 đồng,     quá hạn  à 14.846.143 đồng. 

Tr ờng hợp anh F, chị G  h ng trả đ ợc nợ, ngân hàng TMCP A có quyền yêu 

cầu phát mạ  tà  sản  à quyền s  dụng đất và tà  sản gắn   ền trên th a đất số 888-1, tờ 

 ản đồ số 06, địa chỉ: Th n 1,    N, huy n O, thành phố  ả  Phòng theo h  n trạng th c 

t  còn  ạ  ( h ng bao gồm phần chồng  ấn của nhà anh H và chị I sang đất nhà anh F và 

chị G). 
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 ình chỉ một phần yêu cầu  hở     n của nguyên đ n đố  vớ  yêu cầu phát mạ  tà  

sản d  n tích đất có c ng trình  ây d ng của anh H, chị I  ây  ấn sang đất nhà anh F, chị 

G. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:   

[1] Về s  vắng m t của  ị đ n và ng ờ  có quyền  ợ  nghĩa vụ   ên quan: Bị 

đ n và ng ờ  có quyền  ợ  nghĩa vụ   ên quan  à nh ng ng ờ   h ng  háng cáo 

nh ng đ  đ ợc Tòa án tr  u tập hợp     ần thứ ha  mà vắng m t  h ng có ng ờ  đạ  

d  n. Căn cứ  hoản     ều 2   của Bộ  uật Tố tụng dân s , Tòa án t  n hành   t 

   vụ án. 

- X t các nộ  dung  háng nghị: 

[2] Nộ  dung  háng nghị về phạm v  ủy quyền: Th o nộ  dung và phạm v  ủy 

quyền của G ấy uỷ quyền số    2/U -A ngày 0  tháng   năm 201  của A  h ng 

ủy quyền cho  ng Ông B và  ng C    đ n  hở     n, văn  ản s a đổ ,  ổ sung yêu 

cầu  hở     n.... và  h ng đ ợc th c h  n  ất  ỳ một hành v  nào  hác  àm th  t 

hạ  ho c gây  ất  ợ  cho A. Nh ng tạ  ph ên tòa s  thẩm,  ng C đ  t    rút một 

phần yêu cầu phát mạ  tà  sản th  chấp  h  ch a đ ợc A đồng    à  àm th  t hạ  cho 

A và v ợt quá phạm v  ủy quyền nên  háng nghị của V  n tr ởng V  n K ểm sát 

nhân dân huy n Thủy Nguyên  à có căn cứ. Tuy nh ên, ngày 22 tháng 8 năm 2018 

ng ờ  đạ  d  n th o pháp  uật của A đ  có văn  ản rút một phần yêu cầu  hở     n 

về v  c phát mạ  tà  sản trong tr ờng hợp anh F chị G  h ng trả đ ợc nợ thì A có 

quyền yêu cầu c  quan Th  hành án có thẩm quyền  ê   ên, phát mạ  quyền s  

dụng đất và tà  sản gắn   ền trên đất th o h  n trạng th c t  còn  ạ  ( h ng  ao gồm 

các phần d  n tích đất và tà  sản trên đất có chồng  ấn th o   ên  ản đo vẽ th c t  

của Tòa án nhân dân thành phố  ả  Phòng). V  c rút một phần yêu cầu  hở     n 

của nguyên đ n  à t  nguy n, phù hợp quy định của  uật nên đ ợc chấp nhận. Th o 

  t quả thẩm định tạ  chỗ ngày 2  tháng 8 năm 2018 thì phần d  n tích nhà ha  tầng 

 ây  ấn sang đất th  chấp  à 1, m2 (th o định g á  à 11. 00.000đồng). Ngày 12 

tháng   năm 2018, cũng nh  tạ  ph ên tòa ng ờ  đạ  d  n hợp pháp của anh H chị I 

có  ờ   ha   h ng yêu cầu A phả   ồ  th ờng cho anh chị g á trị tà  sản  à phần d  n 

tích 1,2m2 đất của ng   nhà cấp 4 đ   ây tr ớc thờ  đ ểm th  chấp (th o định g á  à 

8.400.000đồng). Nh  vậy, tạ  cấp phúc thẩm, A và anh H chị I đều có yêu cầu 

 h ng   m   t phần đất mà g a đình anh H chị I đ   ây chồng  ấn  ên d  n tích đất 

của vợ chồng anh F chị G đ  th  chấp cho nên A nên quyền và  ợ  ích hợp pháp 

của A cũng nh  anh H chị I đ  đ ợc  ảo đảm,  h ng  ị  âm phạm. 

[ ] Về nộ  dung  háng nghị thu thập chứng cứ ch a đầy đủ: Vợ chồng anh H 

có một nhà cấp 4 và một nhà ha  tầng. Nhà cấp 4  ây d ng tr ớc  h  vợ chồng anh 

F chị G th  chấp quyền s  dụng đất cho A, ng   nhà ha  tầng  ây d ng sau  h  vợ 

chồng anh F chị G th  chấp quyền s  dụng đất cho A. Tạ  trích đo h  n trạng s  

dụng đất  èm th o B ên  ản   m   t, thẩm định tạ  chỗ ngày 1  tháng   năm 2018 

của Tòa án nhân dân huy n Thủy Nguyên đ   ác định d  n tích chồng  ấn của nhà 
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cấp 4  à 1,2m2, di n tích chồng  ấn của nhà ha  tầng  à 1,7m2 nh ng  h ng có vị 

trí, mốc g ớ  cụ thể để có căn cứ tính d  n tích đất chồng  ấn  à  ao nh êu m2  à thu 

thập chứng cứ ch a đầy đủ. Tuy nh ên v  c  ác định mốc g ớ , số đo các cạnh của 

phần đất chồng  ấn đ  đ ợc cấp phúc thẩm   m   t thẩm định tạ  chỗ  ạ  vào ngày 

2  tháng 8 năm 2018 và đ  có trích đo  ác định vị trí, mốc g ớ , ch ều dà  các cạnh 

của d  n tích đất chồng  ấn phù hợp vớ    t quả thẩm định tạ  chỗ của tòa án cấp s  

thẩm về d  n tích đất chồng  ấn.  

[4] Nộ  dung  háng nghị về các cạnh của th a đất g  a G ấy chứng nhận 

quyền s  dụng đất và trích đo th a đất  èm th o Bản án có mâu thuẫn về d  n tích 

và vị trí mốc g ớ  nh ng Tòa án ch a  àm rõ s  mâu thuẫn này, đồng thờ  t  nhận 

định sa  số  à do tr ớc đây đo vẽ thủ c ng  h ng chính  ác  à  h ng có căn cứ: Về 

nộ  dung này, sau  h  có   t quả thẩm định tạ  chỗ, tạ    ên  ản  ác m nh ngày 2  

tháng 8 năm 2018, Ủy  an  nhân dân     N đ   ác nhận tổng các cạnh của th a đất 

 h ng thay đổ  so vớ  G ấy chứng nhận quyền s  dụng đất. Tổng d  n tích đất sau 

 h  đo đạc tăng thêm 4m2 so vớ  g ấy chứng nhận quyền s  dụng đất  à do ph  ng 

pháp đo thủ c ng tạ  thờ  đ ểm cấp g ấy chứng nhận quyền s  dụng và thờ  đ ểm 

h  n tạ  đo vẽ  ằng máy. Về các cạnh của th a đất tạ  trích đo  èm th o Bản án s  

thẩm  hác vớ  g ấy chứng nhận quyền s  dụng đất  à do tòa án cấp s  thẩm đ  

cộng th  u số    u và  ị nhầm số    u của ch ều dà  th c t   ây d ng và ch ều dà  

th c t  s  dụng. Nh  vậy, Bản án s  thẩm tuyên phát mạ  14 m2 đất của anh F chị 

G th o B ên  ản thẩm định của Tòa án  à đúng các mốc g ớ  trên g ấy chứng nhận 

quyền s  dụng đất. 

 [4] Về  háng nghị v  c Tòa án nhân dân huy n Thủy Nguyên  h ng định 

g á tà  sản để  ác định g á trị tà  sản của anh H chị I  à  ao nh êu để  uộc Ngân 

hàng phả   ồ  th ờng cho anh H chị I  h  phát mạ  tà  sản: Th o quy định tạ  đ ểm 

a  hoản     ều 104 của Bộ  uật Tố tụng Dân s  quy định, Tòa án ra  uy t định 

định g á tà  sản th o yêu cầu của một  ên ho c các  ên đ  ng s .  uá trình g ả  

quy t tạ  cấp s  thẩm, các đ  ng s   h ng yêu cầu định g á tà  sản. Do vậy tòa án 

cấp s  thẩm  h ng định g á tà  sản  à th c h  n đúng quy định của  uật. Tuy nh ên, 

tạ  cấp phúc thẩm A đ  có yêu cầu Tòa án định g á tà  sản. Tạ  B ên  ản định g á 

tà  sản ngày 2  tháng 8 năm 2018 của  ộ  đồng định g á gh  nhận g á trị th c t  

chuyển nh ợng  à  .000.000đ/m2. Nh ng các đ  ng s   h ng yêu cầu  ồ  th ờng 

g á trị đất chồng  ấn tr ớc và sau  h  th  chấp nên quyền  ợ  của A cũng nh  anh H 

chị I vẫn đ ợc  ảo đảm. 

[ ] Tạ  phần quy t định của Bản án gh   chấp nhận yêu cầu  hở     n của 

nguyên đ n,  uộc anh F và chị G phả  thanh toán trả cho Ngân hàng Th  ng mạ  

Cổ phần A theo  ợp đồng tín dụng    /201 /  TDTD /SB A ngày 24 tháng   

năm 201  vớ  tổng số t ền tính đ n ngày 0  tháng 4 năm 2018  à 763.408.920 

đồng  và tuyên     suất chậm th  hành án trên số t ền nợ gốc ch a thanh toán nh ng 

 h ng  ác định số t ền gốc  à  ao nh êu và số t ền      à  ao nh êu sẽ gây  hó  hăn 

cho v  c th  hành án.  uá trình g ả  quy t vụ án, chị G anh F thừa nhận còn phả  
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thanh toán cho A toàn  ộ nợ gốc và     tính đ n ngày   t    s  thẩm (ngày 0  

tháng 4 năm 2018)  à    .408. 20 đồng (trong đó nợ gốc  à    .820.000 đồng,     

trong hạn  à 112.   .    đồng,     quá hạn  à 14.48 .14  đồng). Do vậy, cần s a 

 ạ  Bản án s  thẩm,  ác định số nợ gốc và nợ     cụ thể mớ  đảm  ảo quyền  ợ  của 

đ  ng s  và đảm  ảo cho v  c th  hành án.  

[ ] X t thấy v  c thu thập chứng cứ tạ  cấp s  thẩm ch a th c h  n đầy đủ 

nh ng đ  đ ợc cấp phúc thẩm  ổ sung đầy đủ và đảm  ảo quyền  ợ  của các đ  ng 

s . Do vậy căn cứ  hoản 1   ều  08,  hoản 2   ều  0  của Bộ  uật Tố tụng dân 

s , s a Bản án s  thẩm về v  c quy t định số nợ gốc và     cũng nh  v  c phát mạ  

tà  sản th  chấp th o yêu cầu của nguyên đ n đ ợc chấp nhận.  ình chỉ một phần 

yêu cầu  hở     n của nguyên đ n về yêu cầu phát mạ  tà  sản th  chấp đố  vớ  anh 

F chị G th o h  n trạng s  dụng đất th c t . 

[4] Về án phí dân s  s  thẩm: Anh F và chị G phả  chịu án phí dân s  s  

thẩm. 

[ ] Về án phí dân s  phúc thẩm: Ng ờ   háng nghị  h ng phả  chịu án phí 

dân s  phúc thẩm. 

         Vì các  ẽ trên, 

 

 

QUYẾT ĐỊNH: 

Căn cứ vào   ều  0,   ều   ,   ều 14 ,  hoản 2   ều  08,  hoản 2   ều  0  

của Bộ  uật Tố tụng dân s ;  

Căn cứ vào   ều  18,   ều  1 ,   ều 4  ,   ều 4  ,   ều  88 của Bộ  uật 

Dân s ;  

Căn cứ vào đ ểm đ  hoản 1   ều 11,  hoản 2   ều 2  Nghị quy t số 

 2 /201 /UBTV  14 ngày  0 tháng 12 năm 201  của Ủy  an Th ờng vụ  uốc 

hộ  quy định về mức thu, m ễn, g ảm, thu, nộp, quản    và s  dụng án phí và    phí Tòa án;  

1. Chấp nhận một phần  háng nghị của V  n tr ởng V  n K ểm sát nhân dân 

huy n Thủy Nguyên. 

2. Chấp nhận v  c rút một phần yêu cầu  hở     n của Ngân hàng Th  ng mạ  

Cổ phần A về v  c phát mạ  tà  sản th  chấp của anh F và chị G th o  ợp đồng th  

chấp số    /201 / DTD/SB A ngày 24 tháng   năm 201 .  

 . S a Bản án dân s  s  thẩm số 0 /2018/DS-ST ngày 0  tháng 4 năm 2018 

của Tòa án nhân dân huy n Thủy Nguyên, thành phố  ả  Phòng: 

 .1. Chấp nhận yêu cầu  hở     n của Ngân hàng Th  ng mạ  Cổ phần A: 

Anh F và chị G có nghĩa vụ trả cho Ngân hàng  số t ền tính đ n ngày   t    s  

thẩm (ngày 0  tháng 4 năm 2018)  à    .408. 20 đồng (trong đó nợ gốc  à 
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   .820.000 đồng,     trong hạn  à 112.   .    đồng,     quá hạn  à 14.48 .14  

đồng) th o  ợp đồng tín dụng số    /201 / DTDTD /SB A ngày 24 tháng   

năm 201 . 

Về     suất chậm th  hành án: Kể từ ngày t  p th o của ngày   t    s  thẩm 

 hách hàng vay còn phả  t  p tục chịu  hoản t ền     quá hạn của số t ền nợ gốc 

ch a thanh toán, th o mức     suất mà các  ên thỏa thuận trong hợp đồng cho đ n 

 h  thanh toán  ong  hoản nợ gốc này. Tr ờng hợp trong hợp đồng tín dụng, các 

 ên có thỏa thuận về v  c đ ều chỉnh     suất cho vay th o từng thờ   ỳ của Ngân 

hàng cho vay thì     suất mà  hách hàng vay phả  t  p tục thanh toán cho Ngân 

hàng cho vay th o quy t định của Tòa án cũng sẽ đ ợc đ ều chỉnh cho phù hợp vớ  

s  đ ều chỉnh     suất của Ngân hàng cho vay. 

 .2. Tr ờng hợp anh F, chị G  h ng trả đ ợc nợ, Ngân hàng Th  ng mạ  Cổ 

phần A có quyền yêu cầu c  quan Th  hành án có thẩm quyền  ê   ên, phát mạ  

 uyền s  dụng đất và tà  sản gắn   ền trên đất th o h  n trạng th c t  còn  ạ  

( h ng  ao gồm các phần d  n tích đất và tà  sản trên đất có chồng  ấn th o   ên 

 ản đo vẽ th c t  sau  h  thẩm định tạ  chỗ)  tạ  th a đất số 888-1, tờ  ản đồ số 0 , 

th n 1,    N, huy n Thuỷ Nguyên, đứng tên chủ s  dụng  à  ng F và G, đ ợc Uỷ 

 an nhân dân huy n O, thành phố  ả  Phòng cấp G ấy chứng nhận quyền s  dụng 

số AM   822 ngày 1  tháng   năm 2008 (có s  đồ  èm th o  ản án). 

4. Về án phí dân s  s  thẩm:  

Anh F, chị G phả  chịu 34.536.   ( a m    t  tr  u năm trăm  a m    sáu 

nghìn  a trăm  ăm m     ảy đồng) án phí dân s  s  thẩm. 

Trả  ạ  Ngân hàng Th  ng mạ  Cổ phần A số t ền 1 . 00.000 (m ờ   ăm tr  u 

chín trăm nghìn đồng) đ  nộp tạ  Ch  cục Th  hành án dân s  huy n Thuỷ Nguyên, 

thành phố  ả  Phòng th o   ên  a  số 000     ngày 1  tháng   năm 201 . 

Trong tr ờng hợp Bản án, quy t định đ ợc th  hành th o quy định tạ    ều 2 

 uật Th  hành án dân s  đ ợc s a đổ   ổ sung năm 2014, ng ờ  đ ợc th  hành án 

dân s , ng ờ  phả  th  hành án dân s  có quyền thỏa thuận th  hành án, quyền yêu 

cầu th  hành án, t  nguy n th  hành án ho c  ị c ỡng ch  th  hành án th o quy định 

tạ  các   ều  ,   ều  ,   ều  a và   ều    uật Th  hành án dân s  đ ợc s a đổ   ổ 

sung năm 2014. Thờ  h  u th  hành án dân s  đ ợc th c h  n th o quy định tạ  

  ều  0  uật Th  hành án dân s  đ ợc s a đổ   ổ sung năm 2014. 

Bản án phúc thẩm có h  u   c pháp  uật  ể từ ngày tuyên án.  

CÁC THẨM PHÁN 

 

 

 

 

Nguyễn Thị Thu Thủy   Phạm Thị Thanh Bình     

CHỦ TOẠ PHIÊN TOÀ 

 

 

 

 

Đặng Hồ Điệp 
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